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Phù Mỹ, ngày        tháng 02 năm 2024 

   Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam   

     

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm 

mực in, vật tư sửa chữa máy vi tính, máy in phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 

2024  thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 

Địa chỉ: 244 Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bộ phận Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng/Văn thư, Trung tâm Y tế 

huyện Phù Mỹ. Số điện thoại: 0256.3855.219   

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại 

địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng/Văn thư, Trung tâm Y tế huyện 

Phù Mỹ. 

Địa chỉ: 244 Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 phút ngày 20 tháng 02 năm 2024 

đến trước 08h00 ngày 04 tháng 03 năm 2024.
 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 

02 năm 2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục hàng hoá cần báo giá (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm). 

2. Mẫu báo giá (Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm) 

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty. Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (B/cáo và đăng tải trang TTĐT  

của Sở Y tế);                   

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT của TTYT huyện Phù Mỹ; 

- Lưu: VT, KHNV-ĐD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thái Học 
 



Phụ lục I 

NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ  

DANH MỤC HÀNG HÓA 

Gói thầu số: Mua sắm mực in, vật tư sửa chữa máy vi tính, máy in 

(Kèm Công văn số        /TTYT-KHNV-ĐD ngày      /02/2024 của TTYT huyện Phù Mỹ) 

STT Danh mục hàng hóa 
Ký mã hiệu, nhãn 

mác của sản phẩm 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa 

Xuất 

xứ 

Địa 

điểm 

thực  

hiện 

dịch 

vụ 

Dự kiến ngày  

hoàn thành dịch vụ 

1 
Cartridge dùng cho máy 

in Canon 2900 

Canon EP 303 (Chính 

hãng) 
180 Hộp 

Tương thích với máy in Canon 

LBP2900 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Chất lượng bản in rõ nét với màu 

mực đen. 

In được khoảng 2000 trang với 

độ in phủ mực 5%. 

Hàng chính hãng, không phải 

tương thích 

2 

Cartridge dùng cho máy 

in Hp 1006, Mã hàng 

hóa: HP 35A 

HP 35A (Chính hãng) 10 Hộp 

Tương thích với máy in HP 

1006. 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Chất lượng bản in rõ nét với màu 

mực đen. 

In được khoảng 2000 trang với 

độ in phủ mực 5%. 

Hàng chính hãng, không phải 

tương thích 

3 

Cartridge dùng cho máy 

in Brother các dòng. 

Mã hàng hóa: Brother 

TN 2140. 

Brother TN 2385 

(Chính hãng) 
5 Hộp 

Tương thích với máy in Brother. 

Chất lượng bản in rõ nét với màu 

mực đen. In được khoảng 2,600 

trang với độ in phủ mực 5%. 
Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Hàng chính hãng, không phải 

tương thích 

4 

Cartridge mực màu 

EPSON Mã hàng hóa: 

EPSON COLOR 

L1110: EPSON 003 

TONER 

EPSON COLOR 

L1110: EPSON 003 

TONER 

5 Bộ 

Mực in màu dùng cho máy in 

màu EPSON. Dung lượng: 1200 

trang độ phủ 5%. 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 



Hàng chính hãng, không phải 

tương thích 

khi nhận được đơn 

hàng. 

5 

Cartridge mực màu 

EPSON Mã hàng hóa: 

EPSON COLOR 

L310:C13T664100, 

C13T664200,C13T664

300, C13T664400 

TONER 

EPSON C13T664100, 

C13T664200,C13T664

300, C13T664400 

(Chính hãng) 

5 Bộ 

Mực in màu dùng cho máy in 

màu EPSON. Dung lượng: 1200 

trang độ phủ 5%. 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

6 
Mực sạc laser máy in 

Brother 
Brother (80g) 30 Chai(lọ) 

Sử dụng cho máy in laser 

Brother. 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Định lượng: 80gr, Độ phủ 5%, 

1500 bản in 

7 

Mực sạc máy in laser 

Canon dùng chung 

12A,35A 

AZ Tone (140g) 700 Chai(lọ) 

Sử dụng cho máy in laser Canon. 

Việt 

Nam 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Định lượng: 140gr, Độ phủ 5%, 

2000 bản in. Bản in rõ, đẹp, 

không lem, không đổ mực 

8 
Drum dùng cho 

Cartridge khổ A4 
Winmax (DRA4) 300 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. Chất lượng có thể nạp mực 

lên đến 3 lần, 

Việt 

Nam 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 
9 Rulô máy in khổ A4 Hp/Canon ( Roller A4) 200 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. Chất lượng có thể nạp mực 

lên đến 3 lần, 

Việt 

Nam 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

10 
Bao lụa máy in Laser 

khổ A4 
Hp/Canon ( BLA4) 100 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. 

Việt 

Nam 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 



11 
Giàn sấy giấy máy in 

Canon 2900/ HP 
Hp/Canon ( SAYA4) 20 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

12 
Hộp Scan áy in Canon 

2900/ HP 
Hp/Canon ( SCANA4) 20 Hộp 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

13 
Khay lấy giấy máy in 

HP/ Canon 

Hp/Canon ( 

KHAYGIAYA4) 
50 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

14 
Thanh nhiệt máy in HP/ 

Canon 2900 

Hp/Canon ( 

NHIETA4) 
20 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

15 
Bo nguồn máy in HP/ 

Canon 2900 

Hp/Canon ( 

BONGUONA4) 
20 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

16 
Bo khiển máy in HP/ 

Canon 2900 

Hp/Canon ( 

BOUSBA4) 
20 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 



hàng. 

17 
Mainboard ECU máy in 

HP/ Canon 2900 
Hp/Canon ( MAINA4) 20 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. 

Trung 

Quốc TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng.  

18 
Gạt lớn máy in HP/ 

Canon 
Hp/Canon (GLA4) 150 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. 

Việt 

Nam 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

19 
Gạt nhỏ máy in HP/ 

Canon 
Hp/Canon (GNA4) 150 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. 

Việt 

Nam 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

20 
Trục từ máy in HP/ 

Canon 
Hp/Canon (TRTUA4) 50 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. 

Việt 

Nam 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

21 
Trục sạt máy in HP/ 

Canon 
Hp/Canon (SACA4) 150 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. 

Việt 

Nam 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 



22 
Lô ép máy in HP/ 

Canon 
Hp/Canon (LOEPA4) 50 Cái 

Sử dụng cho máy in laser khổ 

A4. Hàng mới 100% chưa qua sử 

dụng. 

Việt 

Nam 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

23 
Nguồn Mini ATX-

650W 
SP ATX-650W 50 Cái 

Điện áp vào: 115-230V - 4A - 

50/60Hz, Kích thước nguồn: Dài 

12.5Cm X Rộng: 10Cm X Cao: 

Khoảng 6.3Cm Fan: 80mm. 

Chuẩn cắm Mainboard: 20+4 

Pin, CPU 4 Pin, 2 đầu SATA, 2 

đầu ATA 4 Pin. Chính hãng 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

24 Nguồn Acbel 450W Acbel 450W 50 Cái 

Công suất tối đa: 450W 
Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Số cổng cắm: 1 x 24-pin Main, 1 

x 8-pin (4+4) EPS, 1 x 8-pin 

(6+2) PCIE, 1 x FDD (4-pin), 3 x 

Peripheral (4-pin), 4 x SATA 

 TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Quạt làm mát: 1 x 120 mm 
 

Nguồn đầu vào: 230VAC, Chính 

hãng  

25 
Mainboard Gigabyte 

H81 MD 
Gigabyte H81 MD 40 Cái 

Chuẩn mainboard: Micro-ATX 

Socket: LGA 1150. 

Đài 

Loan 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

26 
Mainboard Gigabyte 

H310MD 
Gigabyte H310 MD 30 Cái 

Main Gigabyte H110M-DS2 

(Chipset Intel H110/ Socket 

LGA1151/ VGA onboard 

Đài 

Loan 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 



Chipset: H81 H  trợ RAM: 

DDR3 , tối đa 16GB Cổng cắm 

lưu trữ: 2 x SATA 2 3Gb/s; 2 x 

SATA 3 6Gb/s 

Mỹ gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Cổng xuất hình: 1 x VGA/D-sub, 

Hàng chính hãng, mới 100%, 

chưa qua sử dụng. Bảo hành: 12 

tháng 

27 
Bộ nhớ ram DDR3 

4GB bus 800 Kingston 
Kingston 20 Cái 

Dung lượng 2GB Bus 1333MHz 

Đài 

Loan 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Băng thông PC3 10600 Số chân 

240 pin 

Số chip : 16 chip. 

Hàng chính hãng, mới 100%, 

chưa qua sử dụng. 

Bảo hành: 12 tháng 

28 
Bộ nhớ ram DDR3 

8GB bus 1600 Kingston 
Kingston 20 Cái 

RAM 4GB Bộ nhớ DDR2, 

DDR3 Tốc độ đồng hồ bộ 

nhớ:1333MHz 

Đài 

Loan TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Hàng chính hãng, mới 100%, 

chưa qua sử dụng. Bảo hành: 12 

tháng 
 

29 
Bộ nhớ ram DDR4 8Gb 

bus 1600 
Kingston 10 Cái 

Dung lượng: 1 x 8GB - Thế hệ: 

DDR3 - Bus: 1600MHz Hàng 

chính hãng, mới 100%, chưa qua 

sử dụng. Bảo hành: 12 tháng 

Đài 

Loan 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

30 
Bộ xử lý Intel® Core™ 

i3-10105 
Intel Core i3-4160 10 Cái 

CPU Intel Core i3 4160 

(3.60GHz, 3M, 2 Cores 4 

Threads) 

Intel 

(Trung 

Quốc) 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Socket: LGA 1150 

Tốc độ xử lý:3.6 GHz ( 2 nhân, 4 

luồng) 

Bộ nhớ đệm: 3MB 

Đồ họa tích hợp: Đồ họa HD 

Intel® 4400 



Hàng chính hãng, mới 100%, 

chưa qua sử dụng. Bảo hành: 12 

tháng 

31 

CPU Intel Core i5-

13600K (3.50 GHz, up 

to 5.10GHz, 

Intel Core i5-13600K 10 Cái 

CPU Intel Core i5-13600K (3.50 

GHz, up to 5.10GHz, 14 Nhân 20 

Luồng, 24 MB Cache, Raptor 

Lake) 

Intel 

(Trung 

Quốc) 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Số lõi: 4 

Số luồng: 4 

Tần số turbo tối đa: 3.50 GHz 

Tần số cơ sở của bộ xử lý: 2.70 

GHz 

Bộ nhớ đệm: 6 MB Intel® Smart 

Cache Bus Speed: 8 GT/s TDP: 

35 W 

Hàng chính hãng, mới 100%, 

chưa qua sử dụng. Bảo hành: 12 

tháng 

32 Thùng máy tính Vision 10 Cái 

Model: VSP-400G1 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Màu: Đen Chassis Tower 

Vật liệu: 0.4mm + 0.45mm 

SPCC Black coating PSU Foam 

Factor: ATX Max VGA card 

Mainboard support: 

ATX/MicroATX/ Mini-ITX 

Kích thước Case: L372 x W173 

x 410mm 

Bảo hành: 12 tháng 

33 
Chuột máy tính 

Logitech 
Logitech 50 Cái 

Tình trạng: Mới 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Yêu cầu: có sẵn cổng USB-A; 

Windows 7, 8, 10 trở lên; macOS 

10.5 trở lên 

Linux Kernel 2.6+ 

Kết nối: USB-A 

Bảo hành: 1 năm 

34 Phím máy tính Logitech Logitech 50 Cái 
Thông số kỹ thuật Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng Model: K120 



Màu sắc: Đen  Phù 

Mỹ 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Nhà sản xuất: Logitech 

Thời gian bảo hành: 12 tháng 

35 Fan (Quạt CPU) Intel (FANCPU) 40 Cái Quạt CPU SOCKET 1155/775 
Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

36 Màn hình LG 22inch" 

22MP410-B.ATV 

(1920 x 

1080/VA/75Hz/5 

10 Cái 

Màn hình : LED 22 inch Wide 

Screen 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Độ phân giải : 1920 x 1080 

Độ sáng (cd/m²) : 200cd/m2 

Góc nhìn : 170°/160° 

T/g đáp ứng : 5 ms 

Cổng Giao tiếp : VGA, HDMI 

Màu h  trợ : 16,7 Triệu màu 

Bảo hành: 24 tháng 

37 
TP-Link_TL-SG1024D 

Switch Gigabit 24P 

TP-Link_TL-

SG1024D 
4 Cái 

Switch TP-LINK TL-SG1024D 

24 port GigabitSwitch 24port, 

10/100/1000Mbps. Auto 

MDI/MDI-X, egotiation, auto N-

way,Uplink, rack 13" Những 

Tính Năng Nổi Bật: 24 cổng 

10/100/1000Mbps Công nghệ 

năng lượng hiệu quả sáng tạo tiết 

kiệm năng lượng lên đến 40% 

H  trợ tự học địa chỉ MAC, tự 

động MDI/MDIX và đàm phán 

tự độngThiết kế cắm vào và sử 

dụng Bảo hành: 12 tháng 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

38 
TP-Link TL-SG2216 - 

Smart Switch 16 Cổng 
TP-Link TL-SG2216 2 Cái 

Switch 16port TP-Link TL-

SG2216 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 



10/100/1000Mbps RJ45 ports 

including 2 combo SFP slots, 

Tag-based VLAN, STP/ RSTP/ 

MSTP, IGMP V1/ V2/ V3 

Snooping, 802.1P Qos, Rate 

Limiting, Port Trunking, Port 

Mirroring, SNMP, RMON 

 Phù 

Mỹ 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Bảo hành: 12 tháng 

39 

Thiết bị cân bằng tải 

DrayTek Vigor3910 

(V3910) 

DrayTek Vigor3910 

(V3910) 
1 Cái 

-10G High 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

-Performance Load 

-Balancing VPN Concentrator 

- Qual Core CPU 

- Router hiệu năng cao dành cho 

doanh nghiệp, hotel, resort.. 

- 2 port 10 Gigabit WAN/LAN 

slot SFP+ (cho phép chuyển đổi 

WAN/LAN linh hoạt). 

- 2 port 2.5 Gigabit WAN/LAN, 

RJ45 (cho phép chuyển đổi 

WAN/LAN linh hoạt). 

- 4 port Gigabit LAN/WAN, 

RJ45 (P5-P8). 

- 4 cổng Gigabit LAN ( Ethernet 

10/ 100/ 1000Mbps),  RJ-45 (P9-

P12). 

- 2 cổng USB, 2 x 3.0 cho phép 

kết nối USB 3G/4G, USB... 

- 1 cổng console, RJ45. 

- Multi-WAN Load Balancing 

and Failover, h  trợ đường 

truyền đa dịch vụ (IPTV, 

Internet, VoIP...). 

- NAT Session: 150.000, NAT 

Throughtput: 8.5Gb/s với khả 

năng chịu tải lên đến 500+ user, 

h  trợ nhiều dịch vụ cao cấp: 

Leased line, L2VPN, L3VPN, 

MetroNET… 



- H  trợ chia 50 lớp mạng khác 

nhau (801.2q VLAN Tag), DMZ 

LAN, IP routed LAN. 

- VPN 500 kênh (OpenVPN, 

IPSec(IKEv1, IKEv2, XAuth), 

200 kênh VPN SSL....), VPN 

Trunking (Load 

balancing/Backup), VPN qua 

3G/4G (Dial-out). 

- Tính năng Web Portal: Hiện 

trang quảng cáo khi khách hàng 

kết nối internet 

- Kiểm soát và quản lý băng 

thông tối ưu đường truyền 

Internet, chế độ Hight-

Availability. 

- Firewall mạnh mẽ, linh hoạt 

(IP/MAC Address, Port 

Service,URL/Web Content 

Filter...). 

- Quản lý tập trung với Cloud 

VigorACS 2, quản lý tập trung 

Access Point APM, quản lý tập 

trung Switch SWM. 

- Chịu tải 500 User 

40 
Dây Cáp mạng Cat5 

FTP 
Alantek 915 Mét 

Cáp có cấu trúc 4 cặp dây xoắn 

đôi, lõi đồng đặc 24AWG 

(0.5mm Vỏ nhựa PVC chống 

cháy màu trắng 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Các tiêu chuẩn đáp ứng bao gồm: 

TIA/EIA 568-B.2 và ISO/IEC 

11801 Class D Băng thông h  trợ 

lên tới 200 MHz. 

Độ dày lõi tiêu chuẩn 24 AWG, 

solid, không có lớp vỏ bọc chống 

nhiễu. 



Vỏ cáp: Dây mạng Alantek cat5 

UTP màu trắng xám , được đóng 

gói dạng pull box, với chiều dài 

1000 feet (305m). 

 
Bảo hành: 12 tháng 

41 

Card mạng có dây PCI 

Express TP-Link TG-

3468 tốc độ 

10/100/1000 

TP-Link TG-3468 5 Cái 

Bộ chuyển đổi PCIe tốc độ 

10/100/1000Mbps Kết nối qua 

cổng PCI Express 
Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Giao diện PCIe chuẩn 32 bit, tiết 

kiệm không gian 

Mở máy từ xa, thuận tiện để 

quản lý LAN rộng khắp hơnDX 

42 
Ổ cứng Western Purple 

2TB- WD20PURZ 

Western Purple 2TB- 

WD20PURZ 
4 Cái 

Dung lượng: 2TB 

Thái 

Lan 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Chuẩn cắm: SATA3 

Bộ nhớ đệm: 64MB cache 

Tốc độ vòng quay: 5400 RPM 

Tốc độ truyền dữ liệu: 6GB/s 

Điện áp: 1,8 Volt 

Loại ổ cứng: Cơ 

Dùng cho: Hệ thống Camera 

Quan sát 

Kích thước: 3.5'' 

Bảo hành: 24 tháng 

43 
Ổ cứng 1TB (Westem 

WD20PURX) 
Westem WD20PURX 5 Cái 

Dung lượng: 1Tb 

Thái 

Lan 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

- Tốc độ quay: 5400rpm 

- Bộ nhớ Cache: 64Mb 

- Chuẩn giao tiếp: SATA3 

- Kích thước: 3.5Inch 

- Bảo hành chính hãng 2 năm 

44 

Ổ cứng WD Blue 

SN500 NVMe SSD 

250GB 

WD Blue SN500 50 Cái 

Ổ cứng SSD WD Blue SN500 

Thái 

Lan 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

Dung lượng 250GB 

kích thước chân cắm M.2 2280 

WD Blue SN500 với chip nhớ 

3D NAND 



Sử dụng giao diện mạch chủ điều 

khiển NVMe hiệu năng cao dành 

cho SSD chạy băng thông PCIe 

Gen3 8 Gb/s (up to 2 lanes). 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Tốc độ đọc đến 1700 MB/s và 

ghi tới 1300 MB/s. 

Bảo hành: 24 tháng 

45 
Mainboard máy sever 

HP 
HP(DL380) 1 Cái 

Mainboard HPE ProLiant DL380 

Gen10 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Bảo hành: 12 tháng 

46 Nguồn Sever HP HP(DL380) 1 Cái 

Bộ nguồn HP 500W Power 

Supply For HP Proliant DL360 

G10 / DL380 G10 / ML350 G 

Trung 

Quốc TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Bảo hành: 12 tháng 
 

Hàng chính hãng, mới 100%, 

chưa qua sử dụng.  

47 
Ram 32GB DDR3 2666 

DDR3 RDIMM 
HP (SV32GB) 2 Cái 

DDR DDR4 Density: 32GB 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Speed: 2666 Mbps Dimm 

Type: RDIMM No. of Pin: 288 

Rank x Org: 2R x 4 

Bảo hành: 12 tháng 

Hàng chính hãng, mới 100%, 

chưa qua sử dụng. 

48 Quạt sever HPE DL380 2 Cái 

Quạt tản nhiệt máy chủ HPE 

DL380 Gen10 Plus 2U Standard 

Fan - P21640-001 12 tháng Hàng 

chính hãng, mới 100%, chưa qua 

sử dụng. 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

49 

Intel® Xeon® 

Processor E5-2650 

(sever) 

INTEL XEON E5-

2650 
1 cái 

Intel Xeon Processor E5-2650 

(8C/16T 20M Cache, 2,00 GHz, 

8,00 GT/s Intel® QPI) 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 



Bảo hành: 12 tháng Hàng chính 

hãng, mới 100%, chưa qua sử 

dụng. 
 

Mỹ gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

50 cáp tín hiệu RS232 RS232 - DB9(10m) 5 Cái 

Kết nối tín hiệu Bảo hành: 12 

tháng Trung 

Quốc Hàng chính hãng, mới 100%, 

chưa qua sử dụng. 

51 Santak 500w Santak TG500 10 Cái 

- Công suất: 300W 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

- Điện áp đầu vào: 220V 

- Điện áp đầu ra: 220V 

- Tần số đầu vào: 46 - 54Hz 

- Bảo hành: 36 tháng 

- Hàng chính hãng, mới 100%, 

chưa qua sử dụng. 

52 
Dây Nguổn các loại 

(tot) 
DELL 10 Cái 

- Chính hãng 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

- Bảo hành: 12 tháng 

- Hàng chính hãng, mới 100%, 

chưa qua sử dụng." 

53 
Cáp tín hiệu HDMI 

Unitek 15 mét 
Unitek 5 Cái 

- Chính hãng 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

- Bảo hành: 12 tháng 

- Hàng chính hãng, mới 100%, 

chưa qua sử dụng. 

54 
Cáp tín hiệu VGA 

Unitek 15 mét 
UNITEK 4 Sợi 

Cáp kết nối tín hiệu màn hình 

máy tính 

Trung 

Quốc 

TTYT 

huyện 

 Phù 

Mỹ 

Giao hàng nhiều đợt 

 theo đơn đặt hàng 

của Bên mua. Thời 

gian giao hàng chậm 

nhất là 72 giờ sau 

khi nhận được đơn 

hàng. 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 
   

 

  



Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ  

 (Kèm Công văn số        /TTYT-KHNV-ĐD ngày      /02/2024 của TTYT huyện Phù Mỹ) 

TÊN NHÀ CUNG CẤP/ BÁO GIÁ  
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ :  
  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
 

 BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, chúng tôi……….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 

các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh mục 

thiết bị mực in, vật 

tư sửa chữa máy vi 

tính, máy in (2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng 

sản xuất(3) 

Mã HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1                     

2                     

…                     

…                     

                      

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

           
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], 

kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu 

báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 



định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                                                                                             ….., ngày…. tháng….năm 2024 

                                                                                                 Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu) 

           Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị  theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị thiết bị mực in, vật tư sửa 

chữa máy vi tính, máy in” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị tương ứng với chủng loại 

thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị mực in, vật tư sửa chữa máy vi tính, máy in”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng 

thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị.  Đối với các 

thiết bị  nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác 

ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng 

thiết bị (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. Hãng sản xuất, nhà 

cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi 

bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). 

Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp 

của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá./. 
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